
CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI QUÀ NESCAFÉ THÁNG 6-7/2022
Danh sách cửa hàng áp dụng chương trình

STT NPP Mã Cửa Hàng Tên Cửa Hàng DSR Phụ trách Địa chỉ SDT DSR SDT ASM SDT Cửa
hàng

1 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9801141 THUAN LOI G0001_THÁI

HỒNG QUANG

7, Phan Dinh Phung Khóm
3, Phường 03, Thành phố
Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0919446004 0914204490 0909676140

2 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800977 TRUONG QUY G0001_THÁI

HỒNG QUANG

SỐ 52, Đường Cao Văn
Lầu, Phường 05, Thành
phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc
Liêu

0919446004 0914204490 0949080880

3 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9801254 DAO THI

HUONG
G0001_THÁI
HỒNG QUANG

494, Đường Trần Phú,
Phường 07, Thành phố
Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0919446004 0914204490 0913721545

4 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800421 TH THO MY G0001_THÁI

HỒNG QUANG

423, Khóm 5, Phường 01,
Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc
Liêu

0919446004 0914204490 0913648358

5 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800000124 TAM TU G0002_LÊ

HOÀNG LAL

28, A Khu Vực 2, Thị trấn
Gành Hào, Huyện Đông
Hải, Tỉnh Bạc Liêu

0945445584 0914204490 0938454057

6 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800162 KHAI NGOC G0002_LÊ

HOÀNG LAL

Chợ, Ghành Hào Ấp 3, Thị
trấn Gành Hào, Huyện
Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

0945445584 0914204490 0946959522

7 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800858 CO TUOI G0002_LÊ

HOÀNG LAL

25, Khu Vực 1, Thị trấn
Gành Hào, Huyện Đông
Hải, Tỉnh Bạc Liêu

0945445584 0914204490 0949880439

8 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9801301 ANH CHANH G0003_TRẦN

QUỐC HUY

63, Ấp Sóc Đồn, Xã Hưng
Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh
Bạc Liêu

0945097879 0914204490 0941513686

9 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800913

BICH THUAN
NGANG CAFE
LOAN

G0004_LÊ VĂN
THỨC

1/362, Ấp Công Điền, Xã
Vĩnh Trạch, Thành phố
Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0947717239 0914204490 0948934797

10 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800992 CHI THI G0005_NGÔ

MINH KHOA

274, Ấp Trà Ban 1, Xã
Châu Hưng A, Huyện Vĩnh
Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

0919747417 0914204490 0813830391

11 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800735 CHI PHO G0006_LÂM HỮU

TƯỜNG

Chợ, Kinh tư Ấp Diêm
Điền, Xã Điền Hải, Huyện
Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

0917342452 0914204490 0945849766

12 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800935 TRUNG

THANH
G0006_LÂM HỮU
TƯỜNG

215Tinh, Lo38 Thôn Dọc,
Xã Vĩnh Trạch, Thành phố
Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0917342452 0914204490 0909331352

13 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800601 THUY HUYNH G0008_TRƯƠNG

HOÀNG THỚI

111, Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh
Thanh, Huyện Phước
Long, Tỉnh Bạc Liêu

0856220221 0914204490 0838202046

14 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9801666 THANH LONG G0008_TRƯƠNG

HOÀNG THỚI

Khom, 10 Đường Cách
Mạng, Phường 01, Thành
phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc
Liêu

0856220221 0914204490 0948301707

15 3876759_Cty TNHH
TM Huynh Gia 9800579 THIEN NHAN G0012_HUỲNH

TẤN NAM

181, Khóm 4, Phường 01,
Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc
Liêu

0822475260 0914204490 0917090191

16 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102742 CHI PHUONG G0001_CAN VAN

DUNG

46/2A, Đường Lê Thị
Hồng Gấm, Phường 06,
Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh
Tiền Giang

0365869979 0382112010 0902910666

17 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103697 ANH NHAN G0001_CAN VAN

DUNG
S1Cho Tan Huong, Ấp
Tân Hòa, Xã Tân Hương, 0365869979 0382112010 0986066454



Huyện Châu Thành, Tỉnh
Tiền Giang

18 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102910 CHI SUM G0001_CAN VAN

DUNG

Ấp Tân Phú, Tinh Lo
878B, Xã Tân Lý Tây,
Huyện Châu Thành, Tỉnh
Tiền Giang

0365869979 0382112010 0913329060

19 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103026 HOP TAC XA

VINH KIM
G0002_PHUNG
QUOC TRANG

Gan Cho Vinh Kim, Ấp
Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Kim,
Huyện Châu Thành, Tỉnh
Tiền Giang

0931031741 0382112010 0919555388

20 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102770 THANH CONG G0002_PHUNG

QUOC TRANG

52, Đường Ngô Quyền,
Phường 07, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0931031741 0382112010 0918644412

21 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103259 HAI PHUONG G0002_PHUNG

QUOC TRANG

4A/2, Cho Thanh Tri,
Phường 04, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0931031741 0382112010 0907515159

22 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103132 CHBH TRUNG

TAM
G0002_PHUNG
QUOC TRANG

14, Đường Lê Văn Duyệt,
Phường 01, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0931031741 0382112010 0918806779

23 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103326 TH HAI TAN G0003_NGUYEN

VAN HIEN

Ấp Lương Phú B, Huyen
Lo 90, Xã Lương Hòa Lạc,
Huyện Chợ Gạo, Tỉnh
Tiền Giang

0908801216 0382112010 0948693478

24 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103556 ANH HUY G0003_NGUYEN

VAN HIEN

Ấp Mỹ Hưng, Huyen Lo
90, Xã Mỹ Phong, Thành
phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền
Giang

0908801216 0382112010 0978741744

25 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103309 CHI VAN G0005_NGUYEN

DUC ANH TUAN

To 16, Ấp Thới Thạnh, Xã
Thới Sơn, Thành phố Mỹ
Tho, Tỉnh Tiền Giang

0398770780 0382112010 0909563341

26 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3100000184 CHI NHU G0005_NGUYEN

DUC ANH TUAN

20, Đường Trung An,
Phường 10, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0398770780 0382112010 0949775060

27 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102646 CHI HIEN G0005_NGUYEN

DUC ANH TUAN

436, Cho Long Dinh, Xã
Long Định, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Tiền Giang

0398770780 0382112010 0342820648

28 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3104762 TH HUONG

PHAT
G0006_CAO VAN
CHUM

Cho Tan Phuoc, Khu Phố
4, Thị trấn Mỹ Phước,
Huyện Tân Phước, Tỉnh
Tiền Giang

0974514337 0382112010 0372531538

29 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102773 HUNG THANH G0007_VU DINH

KHANH

39, Đường Lê Thị Phỉ,
Phường 02, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0978126208 0382112010 0909176167

30 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102939 ANH MY G0007_VU DINH

KHANH

397, Tinh Lo 866 , Xã Phú
Mỹ, Huyện Tân Phước,
Tỉnh Tiền Giang

0978126208 0382112010 0938539317

31 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103241 CHI BE BA G0007_VU DINH

KHANH

Chợ An Khương, Tinh Lo
878B, Xã Mỹ Tịnh An,
Huyện Chợ Gạo, Tỉnh
Tiền Giang

0978126208 0382112010 0978980716

32 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103692 ANH PHUONG G0008_VO HOAI

LINH

261/2 , Quốc Lộ 1A,
Phường 10, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0786999879 0382112010 0919660147

33 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102884 CO MUOI G0008_VO HOAI

LINH

252/2, Quốc Lộ 2A,
Phường 11, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0786999879 0382112010 0907698109

34 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103083 BAY OANH G0010_NGUYEN

HUU HANH

10, Tinh Lo 870, Xã Thạnh
Phú, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Tiền Giang

0944242143 0382112010 0939553105

35 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103128 CHI TUOI

GIANG
G0010_NGUYEN
HUU HANH

78, QL1A, Xã Tân Hương,
Huyện Châu Thành, Tỉnh
Tiền Giang

0944242143 0382112010 0918938145



36 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103426 CHI TUYET G0010_NGUYEN

HUU HANH

200, Ấp Tân Quới, Xã Tân
Lý Tây, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Tiền Giang

0944242143 0382112010 0834547113

37 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3103590 CHI THAO G0010_NGUYEN

HUU HANH

Cau Cha 6, Ấp Mỹ An, Xã
Mỹ Phong, Thành phố Mỹ
Tho, Tỉnh Tiền Giang

0944242143 0382112010 01636180695

38 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3100001149 NGOC VAN

ANH
G0015_PHAM
THANH XUAN

642, Ấp Mới, Xã Long
Định, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Tiền Giang

0328264239 0382112010 0939874178

39 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3102921 SAU HUNG G0015_PHAM

THANH XUAN

163/2, TO 6 Ấp Hội, Xã
Kim Sơn, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Tiền Giang

0328264239 0382112010 0974904331

40 4187218_CONG TY
TNHH MTV MY LOI 3100678 HONG PHAT G0015_PHAM

THANH XUAN

153, Đường Trưng Trắc,
Phường 01, Thành phố
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0328264239 0382112010 01238000526

41
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600701

9600701_TAN
DUONG_CAI
SON Ấp
Phương Quới
C, Xã Phương
Bình, Huyện
Phụng Hiệp,
Tỉnh Hậu
Giang

G0002_NGUYEN
CHI HIEU

CAI SON, Ấp Phương
Quới C, Xã Phương Bình,
Huyện Phụng Hiệp, Hậu
Giang

907625969 903040807 0987268875

42
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600010

9600010_VO
VAN DAC
(DAC
NHANH)_64
Ấp 2, Xã
Lương Tâm,
Huyện Long
Mỹ, Tỉnh Hậu
Giang

G0002_NGUYEN
CHI HIEU

64, Ấp 2, Xã Lương Tâm,
Huyện Long Mỹ, Hậu
Giang

907625969 903040807 0352910568

43
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600721

9600721_NGU
YEN VAN
DANH_AP 7
Chợ Lương
Nghĩa, Xã
Lương Nghĩa,
Huyện Long
Mỹ, Tỉnh Hậu
Giang

G0002_NGUYEN
CHI HIEU

AP 7, Chợ Lương Nghĩa,
Xã Lương Nghĩa, Huyện
Long Mỹ, Hậu Giang

907625969 903040807 0946346089

44
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9601078

9601078_CO
TRANG_18a
Đường Hai Bà
Trưng, Phường
Thuận An, Thị
xã Long Mỹ,
Tỉnh Hậu
Giang

G0004_TRAN
TRUNG TRON

18a, Đường Hai Bà Trưng,
Phường Thuận An, Thị xã
Long Mỹ, Hậu Giang

941485051 903040807 0977198495

45
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600508

9600508_VIET
DAO_193
Đường 30
Tháng 4,
Phường Thuận
An, Thị xã
Long Mỹ, Tỉnh
Hậu Giang

G0004_TRAN
TRUNG TRON

193, Đường 30 Tháng 4,
Phường Thuận An, Thị xã
Long Mỹ, Hậu Giang

941485051 903040807 0966966609

46
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600262

9600262_NS
LONG MY_253
Đường 30
Tháng 4,
Phường Thuận
An, Thị xã

G0004_TRAN
TRUNG TRON

253, Đường 30 Tháng 4,
Phường Thuận An, Thị xã
Long Mỹ, Hậu Giang

941485051 903040807 0913816827



Long Mỹ, Tỉnh
Hậu Giang

47
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600450

9600450_MIN
H NHUNG_71
Chợ Kinh
Cùng, Thị trấn
Kinh Cùng,
Huyện Phụng
Hiệp, Tỉnh Hậu
Giang

G0004_TRAN
TRUNG TRON

71, Chợ Kinh Cùng, Thị
trấn Kinh Cùng, Huyện
Phụng Hiệp, Hậu Giang

941485051 903040807 0939655021

48
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600517

9600517_TRU
C LINH_177
Đường Lê
Hồng Phong,
Phường 04,
Thành phố Vị
Thanh, Tỉnh
Hậu Giang

G0006_TRAN
MINH TIEN

177, Đường Lê Hồng
Phong, Phường 04, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang

336525235 903040807 0941638979

49
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600409

9600409_THA
NH
PHAT_1103
Đường Trần
Hưng Đạo,
Phường 07,
Thành phố Vị
Thanh, Tỉnh
Hậu Giang

G0006_TRAN
MINH TIEN

1103, Đường Trần Hưng
Đạo, Phường 07, Thành
phố Vị Thanh, Hậu Giang

336525235 903040807 0824388949

50
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600566

9600566_PHU
C NHA_KHU
THUONG MAI
Chợ 14 Ngàn,
Xã Vị Thanh,
Huyện Vị Thủy,
Tỉnh Hậu
Giang

G0009_LE
HOANG HAU

KHU THUONG MAI, Chợ
14 Ngàn, Xã Vị Thanh,
Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

988935684 903040807 0978892192

51
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

3701767

3701767_NGO
C
TRANG_CHO
12 Ấp Hòa Mỹ,
Xã Hòa Hưng,
Huyện Giồng
Riềng, Tỉnh
Kiên Giang

G0009_LE
HOANG HAU

CHO 12, Ấp Hòa Mỹ, Xã
Hòa Hưng, Huyện Giồng
Riềng, Hậu Giang

988935684 903040807 0906996007

52
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

3701791

3701791_THA
NH
TUNG_CHỢ
HÒA AN Ấp
Cây Huệ, Xã
Hòa An, Huyện
Giồng Riềng,
Tỉnh Kiên
Giang

G0009_LE
HOANG HAU

CHỢ HÒA AN, Ấp Cây
Huệ, Xã Hòa An, Huyện
Giồng Riềng, Hậu Giang

988935684 903040807 0919995039

53
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9602085

9602085_ANH
RONG_NGÃ 3
VT Chợ Vĩnh
Tường, Xã
Long Bình, Thị
xã Long Mỹ,
Tỉnh Hậu
Giang

G0009_LE
HOANG HAU

NGÃ 3 VT, Chợ Vĩnh
Tường, Xã Long Bình, Thị
xã Long Mỹ, Hậu Giang

988935684 903040807 0972344122



54
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600737

9600737_KHOI
TRANG_91
Đường Ngô
Quốc Trị,
Phường 05,
Thành phố Vị
Thanh, Tỉnh
Hậu Giang

G0012_TRAN
THANH THAO

91, Đường Ngô Quốc Trị,
Phường 05, Thành phố Vị
Thanh, Hậu Giang

917771447 903040807 02933870696

55
4938018_CONG TY
TNHH DANG HOANG
KHANG

9600001170

9600001170_H
UYNH
PHAT_49
Đường 3
Tháng 2,
Phường 05,
Thành phố Vị
Thanh, Tỉnh
Hậu Giang

G0012_TRAN
THANH THAO

49, Đường 3 Tháng 2,
Phường 05, Thành phố Vị
Thanh, Hậu Giang

917771447 903040807 907795256

56
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3002421 3002421_Chị
Tuyền

G0001_NGUYỄN
HỒNG AN

20, Ấp Trầm Lạc, Xã Mỹ
Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long
An

0902077768 0938666141 0392904034

57
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3003480 3003480_NHA
T THANH

G0001_NGUYỄN
HỒNG AN

184, Ấp Bình Hữu 2, Xã
Đức Hòa Thượng, Đức
Hòa, Long An

0902077768 0938666141 0948731535

58
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3002279 3002279_CHI
HOA

G0001_NGUYỄN
HỒNG AN

5, Chợ Đức Hòa, TT Đức
Hòa, Đức Hòa, Long An 0902077768 0938666141 0933793298

59
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3003407 3003407_NGO
C TRAN

G0001_NGUYỄN
HỒNG AN

Ấp Trầm Lạc, Xã Mỹ Hạnh
Bắc, Đức Hòa, Long An 0902077768 0938666141 0792678966

60
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3001974 3001974_KHA
NH UYEN 2

G0002_TRUONG
VAN NGHIA

24, Ấp Bình Tả 2, Xã Đức
Hòa Hạ, Đức Hòa, Long
An

0937801647 0938666141 0962030949

61
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3002579 3002579_Tấn
Thành

G0002_TRUONG
VAN NGHIA

279, Ấp Trầm Lạc, Xã Mỹ
Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long
An

0937801647 0938666141 0914557009

62
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3003767 3003767_TH
777

G0002_TRUONG
VAN NGHIA

210, Ấp Trầm Lạc, Xã Mỹ
Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long
An

0937801647 0938666141 0903683283

63
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3000002181 3000002181_
MINH PHAT

G0002_TRUONG
VAN NGHIA

Ấp Rừng Dầu, Xã Mỹ
Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long
An

0937801647 0938666141 0901621868

64
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3002260 3002260_Cô
Thệ

G0003_HUYNH
VAN HEN

Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 0357639106 0938666141 0842788733

65
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3002871 3002871_Shop
Thanh

G0003_HUYNH
VAN HEN

98, Ấp 4, Xã Hựu Thạnh,
Đức Hòa, Long An 0357639106 0938666141 0933481363

66
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

30003703 30003703_TH
Phước

G0003_HUYNH
VAN HEN

2, Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 0357639106 0938666141 0939076609

67
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3002328 3002328_Huỳn
h Lê

G0003_HUYNH
VAN HEN

Ấp 2, Xã Hựu Thạnh, Đức
Hòa, Long An 0357639106 0938666141 0948850389

68
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3000461 3000461_Kim
Loan

G0006_TÔ THỊ
YẾN NHI

104, Ấp Bình Hữu 2, Xã
Đức Hòa Thượng, Đức
Hòa, Long An

0767044005 0938666141 0908895373

69
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3000000328 3000000328_
Minh Anh

G0006_TÔ THỊ
YẾN NHI

175, Ấp Chánh, Xã Đức
Lập Hạ, Đức Hòa, Long
An

0767044005 0938666141 0907441986

70
5150626_CTy TNHH
MTV Nguyen Phuoc
Chung

3000000856 3000000856_P
hát Lộc

G0006_TÔ THỊ
YẾN NHI

26, Ấp Thạnh Hòa, Xã
Thạnh Hòa, Bến Lức,
Long An

0767044005 0938666141 02723639117



71
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3601960 ANH TUAN 072G0002-Lê Chí
Hạnh

132/7, Đường 3 Tháng 2,
Phường Hưng Lợi, Quận
Ninh Kiều, Thành Phố Cần
Thơ

0798121233 0907864737

72
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3603856 TH TRINH 072G0002-Lê Chí
Hạnh

116C/3, Đường Trần Vĩnh
Kiết, Phường An Bình,
Quận Ninh Kiều, Thành
Phố Cần Thơ

0798121233 0907864737

73
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3601922 ANH THAI 072G0003-Phan
Thị Cẩm Tiên

97, Ấp Trường Trung, Xã
Trường Thành, Huyện
Thới Lai, Thành Phố Cần
Thơ

0346987895 0907864737

74
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3602602 DI HOA 072G0003-Phan
Thị Cẩm Tiên

459, Đường Nguyễn Trãi,
Phường Lê Bình, Quận
Cái Răng, Thành Phố Cần
Thơ

0346987895 0907864737

75
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3601563 HUY QUANG 072G0004-Nguyễ
n Thị Trúc Tường

62/1, Đường Đinh Tiên
Hoàng, Phường Lê Bình,
Quận Cái Răng, Thành
Phố Cần Thơ

0907647282 0907864737

76
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3601531 TRINH UYEN 072G0005-Lê Thị
Trúc Như

23-24 (Ðu?ng 6,KDC Nam
Long), Quốc Lộ Nam Sông
Hậu, Phường Hưng
Thạnh, Quận Cái Răng,
Thành Phố Cần Thơ

0795906252 0907864737

77
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3601998 GIA CUONG
(CHI NHAN)

072G0005-Lê Thị
Trúc Như

A3/37 TTTM PÐ, Ấp Thị
Tứ, Thị trấn Phong Điền,
Huyện Phong Điền, Thành
Phố Cần Thơ

0795906252 0907864737

78
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3600570 TU THANG 072G0009-Lê
Phùng Quân

275/28 , Đường Bùi Hữu
Nghĩa, Phường Long
Tuyền, Quận Bình Thủy,
Thành Phố Cần Thơ

0907540539 0907864737

79
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3601889 KIEN LOI 072G0009-Lê
Phùng Quân

51, Đường Trần Quang
Khải, Phường Cái Khế,
Quận Ninh Kiều, Thành
Phố Cần Thơ

0907540539 0907864737

80
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3600973 HUY KHOI 072G0012-Lưu
Anh Loan

127, Đường Nguyễn Hiền,
Phường An Khánh, Quận
Ninh Kiều, Thành Phố Cần
Thơ

0939000747 0907864737

81
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3600001677 CO HONG 2 072G0014-Nguyễ
n Hữu Sang

24 Bùi Quang Trinh, Khu
Dân Cư 586, Phường Phú
Thứ, Quận Cái Răng,
Thành Phố Cần Thơ

0939011701 0907864737

82
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3600002690 SHOP LINH 072G0014-Nguyễ
n Hữu Sang

329A/10, Đường Nguyễn
Văn Linh, Phường An
Khánh, Quận Ninh Kiều,
Thành Phố Cần Thơ

0939011701 0907864737

83
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

3600656 MY DUNG 072G0015-Nguyễ
n Ngọc Thuy

179D, Đường Lê Hồng
Phong, Phường Trà An,
Quận Bình Thủy, Thành
Phố Cần Thơ

0949668256 0907864737

84
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

9600203 DAI SANG 072G0015-Nguyễ
n Ngọc Thuy

KV Phú Thu?n, Đường
Chí Sinh, Phường Tân
Phú, Quận Cái Răng,
Thành Phố Cần Thơ

0949668256 0907864737

85
5166282_Cty TNHH
Thuong Mai Dich Vu
Huynh Lam Gia

9600001106 BH BAO TRAN 072G0004-Nguyễ
n Thị Trúc Tường

125, Chợ Ngã Sáu, Thị
Trấn Ngã Sáu, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Hậu
Giang

0907647282 0907864737

86 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102121 HOÀNG VIỆT G0001_TRAN

CONG TUYEN

Chợ Thiên Hộ, Ấp Hậu
Phú, Xã Hậu Mỹ Bắc A,
Huyện Cái Bè, Tiền Giang

0367323092 0901979938 0988331384



87 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102127 TRÍ DŨNG G0001_TRAN

CONG TUYEN

Chợ Thiên Hộ, Ấp Hậu
Phú, Xã Hậu Mỹ Bắc A,
Huyện Cái Bè, Tiền Giang

0367323092 0901979938 0394638894

88 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102068 CÔ OÁNH G0002_THAI

THANH NGUYEN

268 Tổ 11, Ấp 4, Xã An
Hữu, Huyện Cái Bè, Tiền
Giang

0392798288 0901979938 0939392760

89 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102189 Á ĐÔNG G0002_THAI

THANH NGUYEN

Số 10, Tổ 5, Ấp Thống, Xã
Hòa Hưng, Huyện Cái Bè,
Tiền Giang

0392798288 0901979938 0939962117

90 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102011 CỬA HÀNG

192
G0002_THAI
THANH NGUYEN

Khu 1A, Đường Thiên Hộ
Dương, Thị trấn Cái Bè,
Huyện Cái Bè, Tiền Giang

0392798288 0901979938 0916832772

91 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102007 LÝ THỊ XUÂN

THẮM
G0002_THAI
THANH NGUYEN

Số 5, Khu 2, Đường Trưng
Nữ Vương, Thị trấn Cái
Bè, Huyện Cái Bè, Tiền
Giang

0392798288 0901979938 01248322650

92 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102386 NGUYỄN VĂN

BAY

G0003_DANG
NGO VINH
PHUONG

Chợ Cổ Cò, Quốc Lộ 1A,
Xã An Thái Đông, Huyện
Cái Bè, Tiền Giang

0396199366 0901979938 02733746346

93 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102414 7 THÚY

G0003_DANG
NGO VINH
PHUONG

Chợ Cổ Cò, Quốc Lộ 1A,
Xã An Thái Đông, Huyện
Cái Bè, Tiền Giang

0396199366 0901979938 0366921666

94 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3100295 TRUNG HẢO G0004_TRAN

NHUT BINH

Số 53, khu 2, H? H?i
Nghia,, Đường 30 Tháng
4, Phường 01, Thị xã Cai
Lậy, Tiền Giang

0708520701 0901979938 0376225202

95 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3100001593 CHỊ THẮM G0004_TRAN

NHUT BINH

62, Chợ Tân Hội, Xã Tân
Hội, Thị xã Cai Lậy, Tiền
Giang

0708520701 0901979938 0989234562

96 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3100428 7 ĐỘ G0005_NGO

HOANG VU

Đường 868, Ấp Long
Khánh, Xã Long Khánh,
Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang

0368086631 0901979938 0372999979

97 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3100252 MỸ DUNG G0005_NGO

HOANG VU

2/70, đường 868, phường
05, Thị xã Cai Lậy, Tiền
Giang

0368086631 0901979938 02736286730

98 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3100059 THU LOAN G0005_NGO

HOANG VU

392A, Lê Văn Duyệt,
Phường 01, Thị xã Cai
Lậy, Tiền Giang

0368086631 0901979938 0366101713

99 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102299 SĨ THU G0008_TRUONG

MINH NHUT
So 50, Ấp 4, Xã Phú An,
Huyện Cai Lậy, Tiền Giang 0334968818 0901979938 01632546505

100 5286347_Cty TNHH
TMDV My Dung Cai Be 3102354 ANH ĐẾN G0008_TRUONG

MINH NHUT

cách ủy ban Thiện Trung
500m, ấp Mỹ Lược, Xã
Thiện Trung, Huyện Cái
Bè, Tiền Giang

0334968818 0901979938 0974232972

101 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801031 Nam Dieu G0013_CHAU

HUNG DIEN

Cho Khom 1, Chợ Rạch
Ráng, Thị trấn Trần Văn
Thời, Huyện Trần Văn
Thời, Tỉnh Cà Mau

0919202696 0903144405 0919349749

102 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800000441 Hong Hai G0013_CHAU

HUNG DIEN

235, Khóm 1, Phường Tân
Xuyên, Thành phố Cà
Mau, Tỉnh Cà Mau

0919202696 0903144405 0919386694

103 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801919 Be Ba G0007_DO

TRUNG HIEU

89, Ấp Tân Bằng, Xã Tân
Bằng, Huyện Thới Bình,
Tỉnh Cà Mau

0944116177 0903144405 0939523123

104 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800412 Gia Hao G0007_DO

TRUNG HIEU

79, Đường Thới Bình, Xã
Thới Bình, Huyện Thới
Bình, Tỉnh Cà Mau

0944116177 0903144405 0913899846

105 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801110 Anh Tam G0005_HA MINH

TAM

Khom 4 , Đường U Minh,
Thị trấn U Minh, Huyện U
Minh, Tỉnh Cà Mau

0913733769 0903144405 0916776999

106 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800410 Quach Kien G0005_HA MINH

TAM

340, Ấp Vàm Đình, Xã
Phú Thuận, Huyện Phú
Tân, Tỉnh Cà Mau

0913733769 0903144405 0917664455



107 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801038 Dong Trieu G0005_HA MINH

TAM

08, Chợ Rau Dừa, Xã
Hưng Mỹ, Huyện Cái
Nước, Tỉnh Cà Mau

0913733769 0903144405 0913880157

108 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800977 Co Mai G0005_HA MINH

TAM

46, Đường Nguyễn Công
Trứ, Phường 08, Thành
phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

0913733769 0903144405 0948944522

109 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801454 Ngoc Len G0010_LE VAN

VAN

QL1A, Ấp Hưng Thành,
Xã Phú Hưng, Huyện Cái
Nước, Tỉnh Cà Mau

0919346636 0903144405 0913420788

110 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801661 Ba Binh G0002_NGO TAN

LOI

34, Chợ Tân Tiến, Xã Tân
Tiến, Huyện Đầm Dơi,
Tỉnh Cà Mau

0949318383 0903144405 0949685666

111 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800041 Thanh Phuong G0001_NGUYEN

TRUONG GIANG

450B, Chợ Năm Căn, Thị
Trấn Năm Căn, Huyện
Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

0947700494 0903144405 0919904884

112 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800002 Tran Chinh G0001_NGUYEN

TRUONG GIANG

556, Đường Rạch Gốc,
Thị trấn Rạch Gốc, Huyện
Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau

0947700494 0903144405 0944895777

113 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800024 Hai Thanh G0001_NGUYEN

TRUONG GIANG

125, Quốc Lộ 1A, Thị Trấn
Năm Căn, Huyện Năm
Căn, Tỉnh Cà Mau

0947700494 0903144405 0984611313

114 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3801326 Tuan Kiet G0006_TRAN

TRUNG NGUYEN

6A, Đường Phan Bội
Châu, Phường 07, Thành
phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

0918540549 0903144405 0943102121

115 5364142_Cty TNHH
TMDV Dai Hung Phat 3800933 Giac Ngoan G0006_TRAN

TRUNG NGUYEN

67B, Đường Phan Bội
Châu, Phường 07, Thành
phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

0918540549 0903144405 0989672572

116 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700272 QUYNH NHU G0007_LAM

QUOC TOAN
99, TAN QUI , TAN HUNG,
LONG PHU, SOC TRANG 0786567365 0939367779 1636133140

117 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700001100 TIEN PHUOC G0007_LÀO SÔ

MẾT

833, PHAM HUNG,
PHUONG 3, SOC
TRANG, SOC TRANG

0786567365 0939367779 829854909

118 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700000450 BAC SI HIEU G0007_LAM

QUOC TOAN

0, SOC VO , PHUONG 7,
SOC TRANG, SOC
TRANG

0786567365 0939367779 917843142

119 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700000972 DOAN TIM G0003_PHAN THỊ

HUỲNH NHƯ

394, AN NGHIEP, AN
THANH 3, CU LAO
DUNG, SOC TRANG

0354112587 0939367779 948989683

120 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family My Nguon G0003_PHAN THỊ

HUỲNH NHƯ

12, Đường Phan Chu
Trinh, Phương 1, Tp Soc
Trang, SOC TRANG

0354112587 0939367779

121 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700945 BICH THUY G0003_PHAN THỊ

HUỲNH NHƯ

12, TO 4, TT. CU LAO
DUNG, CU LAO DUNG,
SOC TRANG

0354112587 0939367779 379909098

122 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9701063 HO SEN G0003_PHAN THỊ

HUỲNH NHƯ

7/1, DUONG 30/4 , TT. KE
SACH, KE SACH, SOC
TRANG

0354112587 0939367779 907992066

123 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9701644 UT EM G0003_PHAN THỊ

HUỲNH NHƯ

LO 48, CHO MOI, TT. KE
SACH, KE SACH, SOC
TRANG

0354112587 0939367779 944422775

124 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700000807 5 KHANH G0008_LÊ THỊ

HUỲNH NHƯ

19, XUAN HOA, XUAN
HOA, KE SACH, SOC
TRANG

0924739068 0939367779 973609373

125 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700004 TAP HOA

MINH HUNG
G0008_LÊ THỊ
HUỲNH NHƯ

532/9, KE AN, KE AN, KE
SACH, SOC TRANG 0924739068 0939367779 396398898

126 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700502 5 XE G0008_LÊ THỊ

HUỲNH NHƯ
173/4, KE AN, KE AN, KE
SACH, SOC TRANG 0924739068 0939367779 972664640

127 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9700750 HAI TAM G0008_LÊ THỊ

HUỲNH NHƯ
7, MANG CA , DAI HAI,
KE SACH, SOC TRANG 0924739068 0939367779 985775321

128 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9701050 CU TAO G0002_YẾP KIM

HỒNG

12, Ấp Trường Thạnh A,
Xã Trường Khánh, Huyện
Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng,
TRUONG THANH A,

0945393365 0939367779 979778049



TRUONG KHANH, LONG
PHU, SOC TRANG

129 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9701048 CHI NGOC G0002_YẾP KIM

HỒNG

11, Ấp Trường Thành, Xã
Trường Khánh, Huyện
Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng,
TRUONG THANH A,
TRUONG KHANH, LONG
PHU, SOC TRANG

0945393365 0939367779 984031624

130 5660925_Cty TNHH
Anh Nhi Family 9701043 TAN HUNG G0002_YẾP KIM

HỒNG

77, NGAI HOI 1, TT. DAI
NGAI, LONG PHU, SOC
TRANG

0945393365 0939367779 1232858234

131 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201586 TH HAI LOAN 167G0002-PHAM

TRUC HANG

399, Ấp Chợ, Xã Mỹ
Thạnh, Huyện Giồng
Trôm, Bến Tre

0946217137 0378680733 0914293294

132 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201662 ANH TAI 167G0005-VO

VAN NGHIEP

73/2, Đường Phan Đình
Phùng, Phường 04, Thành
phố Bến Tre, Bến Tre

0907619607 0378680733 0792530279

133 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201254 DIEM THUY 167G0002-PHAM

TRUC HANG

340, Ấp An Bình, Xã An
Hiệp, Huyện Châu Thành,
Bến Tre

0946217137 0378680733 0902695414

134 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201640 CHI THANH 167G0004-NGUY

EN HUU NHAN

100B, Ấp Tân Đông, Xã
Tân Phú, Huyện Châu
Thành, Bến Tre

0916006392 0378680733

135 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201694 HUNG LOAN 2

167G0001-NGUY
EN THI ANH
TUYET

GAN TRU DIEN 58, Ấp
Phước Hòa, Xã Phú An
Hòa, Huyện Châu Thành,
Bến Tre

0397558600 0378680733 0977410919

136 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3200269 CHI DIEU 167G0003-NGUY

EN HUU LOI

45D, Ấp Long Nhơn, Xã
Long Hòa, Huyện Bình
Đại, Bến Tre

0374254658 0378680733

137 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201169 PHUONG

DUNG

167G0006-NGUY
EN THI THU
TRANG

BEN HONG CHO CAI
BONG, Ấp An Định, Xã An
Ngãi Trung, Huyện Ba Tri,
Bến Tre

0944979072 0378680733

138 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201387 ANH MINH 167G0004-NGUY

EN HUU NHAN

81E, Chợ Giồng Trôm, Thị
trấn Giồng Trôm, Huyện
Giồng Trôm, Bến Tre

0916006392 0378680733

139 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201601 CO VAN YEN 167G0004-NGUY

EN HUU NHAN

445 O1, Chợ Giồng Trôm,
Thị trấn Giồng Trôm,
Huyện Giồng Trôm, Bến
Tre

0916006392 0378680733

140 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3200105 MY PHUONG 167G0003-NGUY

EN HUU LOI
14, Ấp Chợ, Xã Thới Lai,
Huyện Bình Đại, Bến Tre 0374254658 0378680733

141 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3202012 THANH TRUC 167G0005-VO

VAN NGHIEP

240K KHU PHO 3, Chợ
Tân Thanh, Phường Phú
Tân, Thành phố Bến Tre,
Bến Tre

0907619607 0378680733

142 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201715 SAU CAM 167G0005-VO

VAN NGHIEP

147, Khu Phố 1, Thị trấn
Bình Đại, Huyện Bình Đại,
Bến Tre

0907619607 0378680733

143 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201405

BACH HOA
TONG HOP
NGOC MAI

167G0009-TRAN
NAM PHUONG

305/6, Ấp Phước Hòa, Xã
Phú An Hòa, Huyện Châu
Thành, Bến Tre

0988199668 0378680733 0987123878

144 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201083 TRUC NUONG 167G0009-TRAN

NAM PHUONG

71, Đường Lê Lợi,
Phường An Hội, Thành
phố Bến Tre, Bến Tre

0988199668 0378680733 0943355313

145 5459543_CTy TNHH
MTV Truc Quang 3201600 CHAU TUONG 167G0009-TRAN

NAM PHUONG

29, Đường Nguyễn Du,
Phường An Hội, Thành
phố Bến Tre, Bến Tre

0988199668 0378680733 0907546333

146 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3003749 3003749_MON

G TUYEN
G0001_PHAM
NGOC PHUONG

CHỢ TẦM VU, THỊ TRẤN
TẦM VU, HUYỆN CHÂU
THÀNH, LONG AN

0948877605 0909764186 0919777871



147 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3000142 3000142_GIA

BAO
G0001_PHAM
NGOC PHUONG

235, CHỢ TẦM VU, THỊ
TRẤN TẦM VU, HUYỆN
CHÂU THÀNH, LONG AN

0948877605 0909764186 0988217993

148 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002298 3002298_DAI

NINH
G0001_PHAM
NGOC PHUONG

ẤP MINH THIỆN, XÃ
LONG TRẠCH, HUYỆN
CẦN ĐƯỚC, LONG AN

0948877605 0909764186 0388104134

149 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3000358 3000358_VAN

ANH
G0001_PHAM
NGOC PHUONG

160, ẤP 6, XÃ LƯƠNG
HÒA, HUYỆN BẾN LỨC,
LONG AN

0948877605 0909764186 0963580907

150 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001396 3001396_ANH

MUOI HAI
G0002_HA THI
CAM NHUNG

333, NGUYỄN HUỲNH
ĐỨC, KHÁNH HẬU,
KHÁNH HẬU, LONGAN

0947433457 0909764186 0907781073

151 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002170 3002170_TAN

PHAT
G0002_HA THI
CAM NHUNG

83, TRẦN HƯNG ĐẠO,
THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC,
HUYỆN CẦN ĐƯỚC,
LONGAN

0947433457 0909764186 0938157888

152 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001393 3001393_CHI

THUY
G0002_HA THI
CAM NHUNG

206, NGUYỄN HUỲNH
ĐỨC, KHÁNH HẬU,
KHÁNH HẬU, LONGAN

0947433457 0909764186 0393337875

153 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3000001448 3000001448_C

HI THUY
G0002_HA THI
CAM NHUNG

240, NGUYỄN HUỲNH
ĐỨC, KHÁNH HẬU,
KHÁNH HẬU, LONGAN

0947433457 0909764186 0836471339

154 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001798 3001798_HOA

NG VAN
G0003_NGUYEN
TRUNG TIN

548, QUỐC LỘ 62,
PHƯỜNG 6, THÀNH
PHỐ, LONGAN

0979727613 0909764186 0909681929

155 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002089 3002089_CO

NAM CUC
G0003_NGUYEN
TRUNG TIN

134, CHÂU THỊ KIM, XÃ
AN VĨNH NGÃI, THÀNH
PHỐ, LONGAN

0979727613 0909764186 0917938839

156 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001407 3001407_CHI

CHI
G0003_NGUYEN
TRUNG TIN

162, CHÂU THỊ KIM,
PHƯỜNG 3, THÀNH
PHỐ, LONGAN

0979727613 0909764186 0906303600

157 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3000001733 3000001733_T

UONG VY
G0003_NGUYEN
TRUNG TIN

664, CHÂU THỊ KIM,
PHƯỜNG 7, THÀNH
PHỐ, LONGAN

0979727613 0909764186 0903372085

158 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001715 3001715_CHI

HAI HOA
G0004_PHAM
VAN QUI

ẤP 5, CHỢ KỲ SON, XÃ
BÌNH QUỚI, HUYỆN
CHÂU THÀNH, LONGAN

0913818468 0909764186 0945050439

159 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002002 3002002_CHI

LINH
G0004_PHAM
VAN QUI

412/5, ẤP 5, XÃ LẠC TẤN,
HUYỆN TÂN TRỤ,
LONGAN

0913818468 0909764186 0825855649

160 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002578 3002578_CO

TRUYEN
G0004_PHAM
VAN QUI

346/5, ẤP 5, XÃ LẠC TẤN,
HUYỆN TÂN TRỤ,
LONGAN

0913818468 0909764186 0368680181

161 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001641 3001641_T.H

HUU KY
G0004_PHAM
VAN QUI

88/382, QUỐC LỘ 1A , XÃ
NHỊ THÀNH, HUYỆN THỦ
THỪA, LONGAN

0913818468 0909764186 0902579779

162 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001796 3001796_CHI

TAM LAM
G0004_PHAM
VAN QUI

213/3, ẤP BÌNH CANG,
XÃ BÌNH QUỚI, HUYỆN
CHÂU THÀNH, LONGAN

0913818468 0909764186 0397157743

163 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001576 3001576_DI

BA LAN
G0004_PHAM
VAN QUI

12A, NGUYỄN TRUNG
TRỰC, THỊ TRẤN TÂN
TRỤ, HUYỆN TÂN TRỤ,
LONGAN

0913818468 0909764186 0824257258

164 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001649 3001649_CHI

LIEN
G0005_HO DINH
PHONG

CHỢ, ẤP THANH TÂN,
XÃ THANH PHÚ LONG,
HUYỆN CHÂU THÀNH,
LONGAN

0908913574 0909764186 0378172225

165 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001578 3001578_NAM

CHIEU
G0005_HO DINH
PHONG

138, ẤP 6, XÃ TÂN
PHƯỚC TÂY, HUYỆN
TÂN TRỤ, LONGAN

0908913574 0909764186 0987888468

166 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002748 3002748_CO

UT HUE
G0005_HO DINH
PHONG

269A/7, ẤP 7, XÃ PHƯỚC
TÂN HƯNG, HUYỆN
CHÂU THÀNH, LONGAN

0908913574 0909764186 0984032680



167 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3003260 3003260_BICH

NGA
G0005_HO DINH
PHONG

514/2, ẤP 4, XÃ PHÚ
NGÃI TRỊ, HUYỆN CHÂU
THÀNH, LONGAN

0908913574 0909764186 0909942946

168 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001658 3001658_BAY

THUONG
G0005_HO DINH
PHONG

155/8, ẤP THANH TÂN,
XÃ THANH PHÚ LONG,
HUYỆN CHÂU THÀNH,
LONGAN

0908913574 0909764186 0938934419

169 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001662 3001662_CHI

NO
G0005_HO DINH
PHONG

CHỢ, ẤP THANH TÂN,
XÃ THANH PHÚ LONG,
HUYỆN CHÂU THÀNH,
LONGAN

0908913574 0909764186 0765074194

170 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002581 3002581_CHI

BICH
G0006_LE VAN
THANH

233/1, ẤP 4, XÃ THẠNH
ĐỨC, HUYỆN BẾN LỨC,
LONGAN

0827838868 0909764186 0814877474

171 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002509 3002509_MUO

I MAI
G0006_LE VAN
THANH

99, HUỲNH CHÂU SỔ,
XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN
BẾN LỨC, LONGAN

0827838868 0909764186 0799746655

172 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002001 3002001_CHI

LINH
G0006_LE VAN
THANH

CHỢ, , XÃ PHƯỚC LỢI,
HUYỆN BẾN LỨC,
LONGAN

0827838868 0909764186 0839289239

173 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002201 3002201_CHI

DIEM
G0006_LE VAN
THANH

25/1, CHỢ, XÃ NHẬT
CHÁNH, HUYỆN BẾN
LỨC, LONGAN

0827838868 0909764186 0378343239

174 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002126 3002126_CHI

LANH
G0006_LE VAN
THANH

4, HUỲNH CHÂU SỔ, THỊ
TRẤN BẾN LỨC, HUYỆN
BẾN LỨC, LONGAN

0827838868 0909764186 02723891587

175 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002346 3002346_UT

QUAN
G0006_LE VAN
THANH

87, NGUYỄN TRUNG
TRỰC, THỊ TRẤN BẾN
LỨC, HUYỆN BẾN LỨC,
LONGAN

0827838868 0909764186 0909673338

176 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001382 3001382_TAN

TIEN
G0013_NGUYEN
NGOC SANG

4, NGUYỄN TRUNG
TRỰC, PHƯỜNG 2,
THÀNH PHỐ, LONGAN

0986169435 0909764186 0373224951

177 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3001406 3001406_CHI

DUNG
G0013_NGUYEN
NGOC SANG

91A, CHÂU THỊ KIM,
PHƯỜNG 3, THÀNH
PHỐ, LONGAN

0986169435 0909764186 0383263879

178 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002442 3002442_UT

PHUONG
G0013_NGUYEN
NGOC SANG

117A, CHÂU THỊ KIM,
PHƯỜNG 3, THÀNH
PHỐ, LONGAN

0986169435 0909764186 0918700176

179 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3003004 3003004_CHI

DAO
G0013_NGUYEN
NGOC SANG

24, LÊ VĂN TAO,
PHƯỜNG 2, THÁNH
PHỐ, LONGAN

0986169435 0909764186 0917221952

180 5506333_Cty TNHH
Tram Anh LA 3002207 3002207_CHI

LOAN
G0013_NGUYEN
NGOC SANG

1, CHỢ, XÃ NHẬT
CHÁNH, HUYỆN BẾN
LỨC, LONGAN

0986169435 0909764186 0985441624

181
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502167 CHI CHI G0001_TRAN BA
DUY

Cho Tra Mon, Ấp Mỹ Long
1, Xã Mỹ Hòa Hưng,
Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

0985045460 0938343330 0359282754

182
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501340 ANH PHONG G0001_TRAN BA
DUY

Khu ban rau, Chợ Trà
Mơn, Xã Mỹ Hòa Hưng,
Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

0985045460 0938343330 0944448010

183
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502160 ANH BEN 2 G0001_TRAN BA
DUY

Ð?i di?n tr? cá Trà Mon,
Ấp Mỹ Long 1, Xã Mỹ Hòa
Hưng, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang

0985045460 0938343330 0945895552

184
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3500003033 TUAN THEM 2 G0002_CAO PHU
QUI

135, Ấp An Bình, Xã Hòa
Bình, Huyện Chợ Mới,
Tỉnh An Giang

0395418322 0938343330 0907888976

185
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501629 BE BAY G0002_CAO PHU
QUI

11/4B, Đường Trần
Nguyên Hãn, Phường Mỹ
Long, Thành phố Long
Xuyên, Tỉnh An Giang

0395418322 0938343330 0907019504



186
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502245 UT BI G0004_TU XUAN
THANH

26/14, Đường Trần Quý
Cáp, Phường Mỹ Thới,
Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

0834060315 0938343330 0339423939

187
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502247 DANG KHOA G0004_TU XUAN
THANH

6/11, Khóm An Hưng,
Phường Mỹ Thới, Thành
phố Long Xuyên, Tỉnh An
Giang

0834060315 0938343330 0816109701

188
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501376 CO BAY G0005_TRAN HAI
QUAN

Kiot 4, Đường Nguyễn
Huệ, Thị trấn Chợ Mới,
Huyện Chợ Mới, Tỉnh An
Giang

0938871365 0938343330 0926332209

189
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502299 QUACH SI
VAN

G0005_TRAN HAI
QUAN

Cho Binh Hoa (cu) To 36,
Ấp Phú Hòa 1, Xã Bình
Hòa, Huyện Châu Thành,
Tỉnh An Giang

0938871365 0938343330 0982609514

190
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502205 KIM ANH G0006_TRUONG
THUY LINH

553/15, Đường Hà Hoàng
Hổ, Phường Mỹ Xuyên,
Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

0918027419 0938343330 0939231489

191
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501976 TIEN PHAT G0006_TRUONG
THUY LINH

61, Đường Bạch Đằng,
Phường Mỹ Long, Thành
phố Long Xuyên, Tỉnh An
Giang

0918027419 0938343330 0859020166

192
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501782 DU QUANG G0007_DAO THI
NGOC

266_ to 10, Ấp Vĩnh Lộc,
Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện
Châu Thành, Tỉnh An
Giang

0853139038 0938343330 0385933801

193
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501999 KIM THANH G0007_DAO THI
NGOC

So 38, Đường Lý Tự
Trọng, Thị trấn Núi Sập,
Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An
Giang

0853139038 0938343330 0902773332

194
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502016 KIM CUC G0007_DAO THI
NGOC

644, Đường Nguyễn Huệ,
Thị trấn Núi Sập, Huyện
Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

0853139038 0938343330 0336998394

195
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502035 NGOC GIAU G0008_BUI
THANH DUNG

Lo A2, Đường Thủ Khoa
Nghĩa, Phường Mỹ Bình,
Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

0918027419 0938343330 0907769296

196
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3500587 ANH TRUONG G0011_MAI
BACH HUE

Cho Kien Binh, Ấp Kiến
Bình 1, Xã Kiến An, Huyện
Chợ Mới, Tỉnh An Giang

0976325169 0938343330 0385345520

197
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502139 CUONG PHAT G0011_MAI
BACH HUE

631/31, Đường Hàm Nghi,
Phường Bình Khánh,
Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang

0976325169 0938343330 0374653349

198
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3501795 NHAN THUY G0013_NGUYEN
THI XUYEN

292, Ấp Hòa Thành, Xã
Định Thành, Huyện Thoại
Sơn, Tỉnh An Giang

0939744787 0938343330 0939993660

199
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502498 NGOC QUY G0013_NGUYEN
THI XUYEN

309/14, Ấp Vĩnh Trung, Xã
Vĩnh Trạch, Huyện Thoại
Sơn, Tỉnh An Giang

0939744787 0938343330 0966170151

200
6065782_Cty TNHH
TM DV AMP - Chi
Nhanh An Giang

3502255 UT BE G0016_TRAN
HUU NHAT

9/5C, Ấp Đông Thạnh,
Phường Mỹ Thạnh, Thành
phố Long Xuyên, Tỉnh An
Giang

0848151569 0938343330 0976758484

201
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3400010 3400010_HON
G KHUONG

G0002_NGUYỄN
NGỌC SAM

Cho Doc Binh Kieu, 0, Doc
Binh Kieu, Thap Muoi,
Đồng Tháp

0939846001 0907035656 0977759111

202
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3400088 3400088_MON
G QUYNH

G0002_NGUYỄN
NGỌC SAM

Cho Duong Thet, 0, Xa My
Quy, Thap Muoi, Đồng
Tháp

0931791916 0907035656 0919121250



203
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3400002807 3400002807_A
NH HUAN

G0002_TÔ TRẦN
VŨ PHONG

0, Khom 1, TT My an,
Thap Muoi, Đồng Tháp 0931791916 0907035656 0933034667

204
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3401314 3401314_HUN
G KY

G0003_HUỲNH
DUYÊN

17, Đường Hùng Vương,
Phường 02, TP Cao Lãnh,
Đồng Tháp

0328080592 0907035656 0934030060

205
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3401306 3401306_TIEN
PHAT

G0003_HUỲNH
DUYÊN

90, Nguyen Hue, Phuong
02, TP Cao Lãnh, Đồng
Tháp

0328080592 0907035656 0919155516

206
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3401322 3401322_MIN
H DUC

G0003_HUỲNH
DUYÊN

0, Đường Hùng Vương,
Phường 02, TP Cao Lãnh,
Đồng Tháp

0328080592 0907035656 0945152327

207
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3400002254 3400002254_
MANH HIEN

G0003_HUỲNH
DUYÊN

0, Đường Phạm Ngũ Lão,
Phường 2, TP Cao Lãnh,
Đồng Tháp

0328080592 0907035656 0982009235

208
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

340000000012 340000000012
_CHI HANH

G0005_MAI
QUỐC TIẾN

Cho My quy, 0, Xa My
Quy, Thap Muoi, Đồng
Tháp

0939846001 0907035656 0819778182

209
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

340000000015
340000000015
_MINH
PHUONG

G0005_MAI
QUỐC TIẾN

Cho Tan Hoi Trung, 0, Tan
Hoi Trung, Cao Lanh,
Đồng Tháp

0939846001 0907035656 0937169159

210
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3400000297 3400000297_H
OANG HUYEN

G0005_MAI
QUỐC TIẾN

To 22, Ap 2, Xa My Long,
Cao Lanh, Đồng Tháp 0939846001 0907035656 0907376439

211
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3400002568 3400002568_C
HI THUY

G0007_TRẦN
NGỌC TRINH

KDC 5A, 0, Phuong 04,
Cao Lanh, Đồng Tháp 0399992126 0907035656 0976270458

212
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3401260 3401260_MY
HANH

G0012_LÊ XUÂN
CHÍNH

6, 3 thang 2, My Tho, Cao
Lanh, Đồng Tháp 0783952523 0907035656 0396600178

213
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3401187 3401187_NHU
T THANH

G0012_LÊ XUÂN
CHÍNH

130, 26 THANG 03, My
Tho, Cao Lanh, Đồng
Tháp

0783952523 0907035656 0869644414

214
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3402556 3402556_THU
Y LE

G0012_LÊ XUÂN
CHÍNH

Cho Thong Linh, 0, Xa
Phuong Tra, Cao Lanh,
Đồng Tháp

0939846001 0907035656 01238338804

215
6074743_Cty TNHH
MTV Van Tai Hoa
Quyen

3401722 3401722_MY
NHAN

G0012_LÊ XUÂN
CHÍNH

Co Nhi My, 0, Nhi My, Cao
Lanh, Đồng Tháp 0783952523 0907035656 0919997954

216
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9701216 Baảo Châu Dương Thị Hạnh
Nguyên

01, Đường Trưng Nhị,
Phường 01, Thị xã Vĩnh
Châu, Sóc Trăng

0983217921 0964486946 0919903789

217
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9701135 Chú Mười A G0001_ĐOÀN
THANH LONG

226, DUONG 3/2 Khóm 1,
Phường 01, Thị xã Ngã
Năm, Sóc Trăng

0979856763 0964486946 0945405444

218
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9701260 Triều Phát G0001_ĐOÀN
THANH LONG

229, Nguyễn Trung Trực
Khóm 1, Phường 01, Thị
xã Ngã Năm, Sóc Trăng

0979856763 0964486946 0982246224

219
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9701213 Anh Thư G0001_ĐOÀN
THANH LONG

431, _HUNG VUONG
Khóm 3, Phường 01, Thị
xã Ngã Năm, Sóc Trăng

0979856763 0964486946 0977738027

220
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9700001022 Ba Tùng G0002_VÕ
THANH TÂM

223, Đường Hùng Vương,
Thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc
Trăng

0984373264 0964486946 0339289339

221
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9700969 Anh Út G0002_VÕ
THANH TÂM

198, Đường Trần Hưng
Đạo, Thị trấn Huỳnh Hữu
Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc
Trăng

0984373264 0964486946 0344912412

222
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9701846 Minh Út G0002_VÕ
THANH TÂM

78, Ấp Nội Ô, Thị trấn
Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện
Mỹ Tú, Sóc Trăng

0984373264 0964486946 0345290652



223
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9700302 Thanh Sang G0005_LÊ MINH
TÚ

59, Khóm Bưng Tum,
Phường Khánh Hòa, Thị
xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng

0368792993 0964486946 0913933623

224
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9700830 Củ Khui G0005_LÊ MINH
TÚ

58, Ấp 2, Thị trấn Phú Lộc,
Huyện Thạnh Trị, Sóc
Trăng

0368792993 0964486946 0944824919

225
6148609_Cty TNHH
Thuc Pham Bach Hiep
Soc Trang

9700965 Quế Quang G0005_LÊ MINH
TÚ

608, Ấp Châu Thành, Thị
trấn Lịch Hội Thượng,
Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

0368792993 0964486946 0385197299

226 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403328 3403328_HAN

H PHUOC
G0001_LUU
MINH TRI

183, Đường Nguyễn Huệ,
Phường 02, Thành phố Sa
Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0931161130 0906 132 456 0936.882.990

227 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403093 3403093_HUY

NH HOANG
G0001_LUU
MINH TRI

40, Đường Lê Thánh Tôn,
Phường 02, Thành phố Sa
Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0931161130 0906 132 456 0939.047.744

228 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403194 3403194_KHA

NH PHUONG
G0002_PHAM
VAN HOA

668, Ấp Phú Thuận, Xã
Tân Phú Đông, Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0784642079 0906 132 456 076 6868816

229 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403650 3403650_BAC

HAI
G0002_PHAM
VAN HOA

383 CHO HOA LONG,
Khóm 1, Thị trấn Lai Vung,
Huyện Lai Vung, Tỉnh
Đồng Tháp

0784642079 0906 132 456 090 1000968

230 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3402977 3402977_HOA

NG NGAN
G0002_PHAM
VAN HOA

427, Đường Hùng Vương,
Phường 01, Thành phố Sa
Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0784642079 0906 132 456 093 6251711

231 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403197 3403197_ANH

KY
G0002_PHAM
VAN HOA

668, Ấp Phú Thuận, Xã
Tân Phú Đông, Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0784642079 0906 132 456 076 6868816

232 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3400132 3400132_Chị

Thủy
G0002_PHAM
VAN HOA

Nguyễn văn voi, , TT Cái
Tàu, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Đồng Tháp

0784642079 0906 132 456 097 9241837

233 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3402997 3402997_Tư

Tài
G0004_LE ANH
TAI

145, Nguyễn Huệ ,
Phường 2, Thành phố Sa
Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0902 425453 0906 132 456 0937624636

234 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403305 3403305_TUY

ET MAI
G0005_CHAU
THI CAM TIEN

357 CHO MUONG DIEU,
Ấp Khánh An, Xã Tân
Khánh Trung, Huyện Lấp
Vò, Tỉnh Đồng Tháp

0902 425453 0906 132 456 0939 966210

235 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403029

3403029_TAP
HOA THUAN
NGHI

G0005_CHAU
THI CAM TIEN

LOB3 CHO NANG HAI,
Đường Ngô Gia Tự,
Phường An Hòa, Thành
phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng
Tháp

0902 425453 0906 132 456 0938 272895

236 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403308 3403308_THA

NH HOA
G0005_CHAU
THI CAM TIEN

357 CHO MUONG DIEU,
Ấp Khánh An, Xã Tân
Khánh Trung, Huyện Lấp
Vò, Tỉnh Đồng Tháp

0902 425453 0906 132 456 0939 966210

237 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403169 3403169_MIN

H THANH
G0005_CHAU
THI CAM TIEN

123 TO 1 GAN NGA 3
TAN HUU, Ấp Tân Hữu,
Xã Tân Nhuận Đông,
Huyện Châu Thành, Tỉnh
Đồng Tháp

0902 425453 0906 132 456 0795969688

238 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403007 3403007_Chị

Thu
G0005_CHAU
THI CAM TIEN

116, Âp tân hựu, Tân
Thuận Đông, Huyện Châu
Thành, Tỉnh Đồng Tháp

0902 425453 0906 132 456 093 4915708

239 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403366 3403366_CO

VAN
G0006_PHAM
VAN SU

183, Đường Nguyễn Huệ,
Phường 02, Thành phố Sa
Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0931161130 0906 132 456 0936.882.990

240 6150559_Cty TNHH
Truong Tin Sa Dec 3403239 3403239_BAY

SON
G0006_PHAM
VAN SU

668, Ấp Phú Thuận, Xã
Tân Phú Đông, Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

0784642079 0906 132 456 076 6868816

241
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9601509 THUAN
PHONG

G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

10, Đường Lý Thường
Kiệt, Phường Ngã Bảy, 0938449755 0907864737



Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh
Hậu Giang

242
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9601488 BAC 2 G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

75, Đường Nguyễn Trãi,
Phường Lái Hiếu, Thành
phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu
Giang

0938449755 0907864737

243
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9601478 HIEP HOA G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

982, Đường Hùng Vương,
Phường Ngã Bảy, Thành
phố Ngã Bảy, Tỉnh Hậu
Giang

0938449755 0907864737

244
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9601471 CO ANH G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

124/136_ QL61, Chợ Cái
Tắc, Thị trấn Cái Tắc,
Huyện Châu Thành A,
Tỉnh Hậu Giang

0938449755 0907864737

245
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9601415 MINH PHAT G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

78/16, Chợ Cái Tắc, Thị
trấn Cái Tắc, Huyện Châu
Thành A, Tỉnh Hậu Giang

0938449755 0907864737

246
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9600858 BAC 1 G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

115, Đường Hùng Vương,
Phường Hiệp Thành,
Thành phố Ngã Bảy, Tỉnh
Hậu Giang

0938449755 0907864737

247
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9600778 NGUYEN VAN
VU

G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

334, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn
Cây Dương, Huyện Phụng
Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

0938449755 0907864737

248
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9600759 HOAI DIEU G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

lô 15/17 AP THI TU, Chợ
Một Ngàn, Thị trấn Một
Ngàn, Huyện Châu Thành
A, Tỉnh Hậu Giang

0938449755 0907864737

249
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

9600000005 MAN HUONG G0001_NGÔ THỊ
CẨM TRÚC

34, Ấp Xáng Mới, Thị trấn
Rạch Gòi, Huyện Châu
Thành A, Tỉnh Hậu Giang

0938449755 0907864737

250
6306912_Cong ty
TNHH TM Dich Vu
AMP

960000000118 TY NGOAN G0003_NGUYỄN
MINH HẢI

0, Đường Hùng Vương,
Thị trấn Cây Dương,
Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh
Hậu Giang

0907864737

251

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3500001649 MINH ANH G0001_VÕ
QUỐC VĨNH

160, Đường Thủ Khoa
Huân, Phường Châu Phú
A, Thành phố Châu Đốc,
Tỉnh An Giang

0989077033 0938343330 0949990408

252

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3500001648 HANH BICH G0001_VÕ
QUỐC VĨNH Tỉnh An Giang 0989077033 0938343330 0919690239

253

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3502773 TAN THANH G0001_VÕ
QUỐC VĨNH

49, Đường Thủ Khoa
Huân, Phường Châu Phú
B, Thành phố Châu Đốc,
Tỉnh An Giang

0989077033 0938343330 0917648301

254

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3502898 DI KINH G0002_HỒ THỊ
HOÀI THƯƠNG Tỉnh An Giang 0383371069 0938343330 0989613429

255

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3503206 THUY TUONG G0002_HỒ THỊ
HOÀI THƯƠNG

530, Đường Đồng Ky, Xã
Quốc Thái, Huyện An Phú,
Tỉnh An Giang

0383371069 0938343330 0376767614

256

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3503150 KET MY
THIEN

G0002_HỒ THỊ
HOÀI THƯƠNG

SO 14, Đường Trần
Quang Khải, Thị trấn Cái
Dầu, Huyện Châu Phú,
Tỉnh An Giang

0383371069 0938343330 0909005118

257

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3500119 SAU VAN G0003_HUỲNH
THỊ NGỌC CHỜ

66, Chợ Mỹ Đức, Xã Mỹ
Đức, Huyện Châu Phú,
Tỉnh An Giang

0706630582 0938343330 0919339608



258

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3502891 HUNG NI G0003_HUỲNH
THỊ NGỌC CHỜ

14, Đường Mỹ Hòa,
Phường Vĩnh Mỹ, Thành
phố Châu Đốc, Tỉnh An
Giang

0706630582 0938343330 0343267436

259

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3503200 NGOC HOA G0005_TRẦN
MINH TIẾN

4, Đường Nguyễn Hữu
Cảnh, Thị trấn An Phú,
Huyện An Phú, Tỉnh An
Giang

0768873499 0938343330 0988826325

260

6335411_Cong ty
TNHH SX TM DV
Thanh Nguyen - CN An
Giang

3501115 HAI ANH G0005_TRẦN
MINH TIẾN

15, Đường Nguyễn Hữu
Cảnh, Thị trấn An Phú,
Huyện An Phú, Tỉnh An
Giang

0768873499 0938343330 0849900611

261
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101765 3101765_PHU
OC THU

G0001_PHAM LE
MINH SANG

345, QL50, Đường Thanh
Yên, Xã Thạnh Trị, Huyện
Gò Công Tây, Tỉnh Tiền
Giang

0336 095 320 0918419479 0932181326

262
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3104818 3104818_CHI
NGOAN (HD)

G0001_PHAM LE
MINH SANG

5, Ấp Hòa Lạc Trung, Xã
Hòa Định, Huyện Chợ
Gạo, Tỉnh Tiền Giang

0336 095 320 0918419479 01699224733

263
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101941 3101941_HAI
HOA

G0001_PHAM LE
MINH SANG

1, Xã Bình Ân, Xã Bình
Ân, Huyện Gò Công Đông,
Tỉnh Tiền Giang

0336 095 320 0918419479 0967788937

264
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101864 3101864_CO
DUNG

G0002_NGUYEN
THI HONG TU

Xom Thu, Xóm Tiên, Xã
Bình Tân, Huyện Gò Công
Tây, Tỉnh Tiền Giang

0986 121 117 0918419479 0976318112

265
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101845 3101845_CHI
HOANH

G0002_NGUYEN
THI HONG TU

2848, Đường Quới An, Xã
Long Bình, Huyện Gò
Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

0986 121 117 0918419479 01218269990

266
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101555 3101555_CHI
CHAU

G0003_LE NHAT
LAM

16, Khu Phố 4, Phường
04, Thị xã Gò Công, Tỉnh
Tiền Giang

0933 019 650 0918419479 0787812922

267
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101556 3101556_CHI
TIEN

G0003_LE NHAT
LAM

17 KP4, Đường Đồng
Khởi, Phường 04, Thị xã
Gò Công, , Tỉnh Tiền
Giang

0933 019 650 0918419479 0367624201

268
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101932 3101932_NGH
IA LINH

G0003_LE NHAT
LAM

To 2, Ấp Kim Liên, Xã
Long Hòa, Thị xã Gò
Công, , Tỉnh Tiền Giang

0933 019 650 0918419479 0907313098

269
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3100832 3100832_CHI
AI

G0004_PHAM
HUU HUE

Cho Binh Nghi, Xã Bình
Nghị, Huyện Gò Công
Đông, Tỉnh Tiền Giang

0962 820 602 0918419479 0907692218

270
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101746 3101746_CHI
SAU QUANG

G0004_PHAM
HUU HUE

212, Ấp Trung, Xã Tân
Điền, Huyện Gò Công
Đông,, Tỉnh Tiền Giang

0962 820 602 0918419479 0386973673

271
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101634 3101634_LY
MANH

G0006_DAO DAI
HAI

15, Đường Thiện Chi, Thị
trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò
Công Tây,, Tỉnh Tiền
Giang

0843 229 259 0918419479 0388661299

272
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101593 3101593_PHU
OC PHUNG

G0006_DAO DAI
HAI

O1, Khu 2, Thị trấn Chợ
Gạo, Huyện Chợ Gạo,
Tỉnh Tiền Giang

0843 229 259 0918419479 0378300003

273
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101742 3101742_CHI
TRUNG

G0006_DAO DAI
HAI

104, Ấp Gò Me, Xã Bình
Ân, Huyện Gò Công Đông,
Tỉnh Tiền Giang

0843 229 259 0918419479 0387166334

274
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101635 3101635_CHU
NAM DUC

G0006_DAO DAI
HAI

42, Nguyen Van Con, Khu
Phố 1, , Thị trấn Vĩnh
Bình, Huyện Gò Công
Tây, Tỉnh Tiền Giang

0843 229 259 0918419479 0977192572

275
6379777_Chi Nhanh
Cong Ty TNHH TM DV
Yahay Group

3101633
3101633_LY
NGUYEN
THANH

G0006_DAO DAI
HAI

1, Nguyen Van Con, Khu
Phố 2, Thị trấn Vĩnh Bình,
Huyện Gò Công Tây, Tỉnh
Tiền Giang

0843 229 259 0918419479 0919253239



276 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3700001471 TAP HOA 27 G0001_NGUYỄN

ĐỨC TRỌNG

27, Đường Lạc Hồng,
Phường Vĩnh Lạc, Thành
phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên
Giang

0942414143 0933380647 0982101612

277 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703671 HOANG SANG G0001_NGUYỄN

ĐỨC TRỌNG

128-129, Chợ Vĩnh Bảo,
Phường Vĩnh Bảo, Thành
phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên
Giang

0942414143 0933380647 0985117110

278 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703139 Y MAI G0002_NGUYỄN

TRỌNG NGUYÊN

82, Ngô Quyền, Thị trấn
Gò Quao, Huyện Gò
Quao, Tỉnh Kiên Giang

0943101337 0933380647 0949486468

279 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703228 CO OANH G0002_NGUYỄN

TRỌNG NGUYÊN

42, Tạ Quang Tỷ, Thị trấn
Gò Quao, Huyện Gò
Quao, Tỉnh Kiên Giang

0943101337 0933380647 0988446775

280 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3700685 MA VINH

HUNG
G0002_NGUYỄN
TRỌNG NGUYÊN

04, Đường Trịnh Hoài
Đức, Phường Vĩnh Thanh
Vân, Thành phố Rạch Giá,
Tỉnh Kiên Giang

0943101337 0933380647 0947331617

281 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703146 TH XD VINH

HAI
G0002_NGUYỄN
TRỌNG NGUYÊN

Gan Cho Cau Mong, Quốc
Lộ 80, Xã Mong Thọ,
Huyện Châu Thành, Tỉnh
Kiên Giang

0943101337 0933380647 0913792445

282 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703626 LY HONG

PHAT
G0002_NGUYỄN
TRỌNG NGUYÊN

228, Đường Trần Phú,
Phường Vĩnh Thanh Vân,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh
Kiên Giang

0943101337 0933380647 0898449299

283 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3700000054 MINIMAX-PHU

CUONG
G0003_NGUYỄN
TRỌNG NGUYÊN

P8-25-26, Đường 3 Tháng
2, Phường An Hòa, Thành
phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên
Giang

0835551824 0933380647 0911777387

284 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703460 CO THO G0003_NGUYỄN

TRỌNG NGUYÊN

23, Đường Cô Bắc,
Phường Vĩnh Bảo, Thành
phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên
Giang

0835551824 0933380647 0918244061

285 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703916 NGUYEN

HIEN
G0003_PHẠM
DUY ĐỨC

Lô 3 - 01 , Đường Nguyễn
Hiền Điều, Phường An
Hòa, Thành phố Rạch Giá,
Tỉnh Kiên Giang

0835551824 0933380647 0349880229

286 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3702642 CAM

CHUONG
G0004_NGÔ
TRƯỜNG GIANG

lô 7-8, Chợ Sóc Xoài, Thị
trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn
Đất, Tỉnh Kiên Giang

0948600960 0933380647 0918555899

287 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3701542 HUNG NGO G0004_NGÔ

TRƯỜNG GIANG

Trong Cho, Chợ Sóc Xoài,
Thị trấn Sóc Sơn, Huyện
Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

0948600960 0933380647 0919272859

288 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3700000230 KIM MINH G0004_NGÔ

TRƯỜNG GIANG

Chợ Tắc Cậu, Xã Bình An,
Huyện Châu Thành, Tỉnh
Kiên Giang

0948600960 0933380647 0989634647

289 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3703191 CHU CHIEU G0004_NGÔ

TRƯỜNG GIANG

579, Chợ Tà Niên, Xã
Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Kiên
Giang

0948600960 0933380647 0917756975

290 6451863_Cong ty
TNHH Kien Truc Mai 3700082 SON HANH G0005_LÂM VĂN

NGOÁN

TTTM, Chợ Hòn Đất, Thị
trấn Hòn Đất, Huyện Hòn
Đất, Tỉnh Kiên Giang

0939077475 0933380647 0387607706

291
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3602437 HỒNG ÁNH G0003_NGUYỄN
ĐẶNG TRUNG

180cho Thoi Lai, Ấp Thới
Thuận A, Thị trấn Thới
Lai, Huyện Thới Lai, CAN
THO

0979911149 0907760705 0939602109

292
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3602278 KHAI
PHUONG

G0003_NGUYỄN
ĐẶNG TRUNG

575, Khu vực Thới Thạnh
1, Phường Thốt Nốt, Quận
Thốt Nốt, CAN THO

0979911149 0907760705 0986773911

293
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3600000442 LE THUONG G0004_TRỊNH
THỊ THUỲ

1268, Chợ Cần Thơ Bé,
Phường Trung Kiên, Quận
Thốt Nốt, CAN THO

0857832038 0907760705 0948808852



294
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3600494 NGOC DUNG G0004_TRỊNH
THỊ THUỲ

222/1, Đường Bến Bạch
Đằng, Phường Châu Văn
Liêm, Quận Ô Môn, CAN
THO

0857832038 0907760705 0898802727

295
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3602208 PHUNG BICH G0005_TUYẾN
TRỐNG

41, Khu vực Thới Xương
2, Phường Thới Long,
Quận Ô Môn, CAN THO

0979911149 0907760705 0907455332

296
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3600621 QUOC MINH G0001_PHẠM
NGỌC NHUNG

so 40-42, Đường Trần
Hưng Đạo, Phường Châu
Văn Liêm, Quận Ô Môn,
CAN THO

0868018031 0907760705 0939819699

297
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3602639 TIN THUYEN G0004_TRỊNH
THỊ THUỲ

418, Chợ Cần Thơ Bé,
Phường Trung Kiên, Quận
Thốt Nốt, CAN THO

0857832038 0907760705 0939097079

298
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3600752 TRUC LY G0001_PHẠM
NGỌC NHUNG

so 3, Đường Đinh Tiên
Hoàng, Phường Châu Văn
Liêm, Quận Ô Môn, CAN
THO

0868018031 0907760705 0907397159

299
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3602430 KIM THOA G0003_NGUYỄN
ĐẶNG TRUNG

D8, Chợ Thốt Nốt,
Phường Thốt Nốt, Quận
Thốt Nốt, CAN THO

0979911149 0907760705 0986773911

300
6571752_Cong ty
TNHH MTV Thuong
Mai The Phat

3602798 TH GIANG G0005_TUYẾN
TRỐNG

Sau UB Trung Hung, Ấp
Thạnh Quới, Xã Trung
Hưng, Huyện Cờ Đỏ, CAN
THO

0979911149 0907760705 0834504234


